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BẢN THUYẾT MINH

Đơn giá bồi thường vật nuôi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-SNN ngày      tháng     năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Khuyến nông;

Căn cứ Nghị định số 154/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản;

Căn cứ Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương.

II. THUYẾT MINH CƠ SỞ ĐỀ XUẤT BAN HÀNH
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024, theo đó, tại khoản 4 Điều 103 quy định: “Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản hoặc vật nuôi khác mà không thể di chuyển thì được bồi thường thiệt hại thực tế theo mức bồi thường cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định”, và khoản 6 Điều 103 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi theo quy trình sản xuất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc do địa phương ban hành theo quy định của pháp luật; đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi quy định tại Điều này bảo đảm phù hợp với giá thị trường và phải xem xét điều chỉnh khi có biến động để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất”.
Ngày 21 tháng 6 năm 2024, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Thông báo số 598/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Bùi Xuân Cường chỉ đạo “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu Tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương rà soát thực hiện Bước 1 về đề nghị xây dựng Nghị quyết/Quyết định (theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố) theo quy định; chuyển Sở Tư pháp có ý kiến trước ngày 25 tháng 6 năm 2024; sau đó tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30 tháng 6 năm 2024”.

Thực hiện Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, tại Phụ lục 2 giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định triển khai thực hiện khoản 6 Điều 103 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi theo quy trình sản xuất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc do địa phương ban hành theo quy định của pháp luật; đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi quy định tại Điều này bảo đảm phù hợp với giá thị trường và phải xem xét điều chỉnh khi có biến động để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất”.

Căn cứ Điều 4 Quyết định số 68/2024/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh “Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản hoặc vật nuôi khác mà không thể di chuyển theo quy định tại khoản 4 Điều 103 Luật Đất đai thì được bồi thường thiệt hại thực tế bằng 100% đơn giá bồi thường thiệt hại vật nuôi do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành”.

Căn cứ khoản 1 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định:

“1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.”
Ngày 17 tháng 10 năm 2024, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 78/2024/QĐ-UBND về ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy định và có cơ sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 3630/SNN-KHCN ngày 21 tháng 10 năm 2024 gửi Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân Quận 7, Quận 12, quận Bình Tân, quận Bình Thành, quận Gò Vấp, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ đề nghị các đơn vị rà soát, khảo sát tình hình thực tế địa phương, đề xuất đơn giá bồi thường vật nuôi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Từ những cơ sở nêu trên, để kịp thời ban hành đơn giá bồi thường vật nuôi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ cho công tác tính bồi thường, hỗ trợ thiệt hại vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng quy định tại Điều 78, Điều 79 Luật Đất đai năm 2024, việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định ban hành đơn giá bồi thường vật nuôi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết.
III. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC, CƠ SỞ TÍNH TOÁN

1. Nguyên tắc bồi thường

- Nguyên tắc bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi thực hiện theo quy định tại Điều 103 Luật Đất đai năm 2024.

- Chỉ thực hiện bồi thường tài sản tồn tại trên đất bị thu hồi trước ngày có thông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; đồng thời đã được kiểm kê của cơ quan chức năng. Không bồi thường, hỗ trợ tài sản do người bị thu hồi đất xây dựng, trồng hoặc nuôi sau ngày có thông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

- Đối với những vật nuôi là thủy sản và vật nuôi khác chưa có trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định này, khi bồi thường, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khảo sát thực tế về năng suất, sản lượng và giá thực tế tại thời điểm thu hồi đất, trình Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện, thành phố xem xét, đề xuất phương án giá theo thực tế, trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ban hành Quyết định phê duyệt mức bồi thường thiệt hại.

- Nếu giá thực tế có biến động so với đơn giá bồi thường tại thì căn cứ tình hình thực tế thị trường, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án xem xét, quyết định.


2. Cơ sở tính toán xây dựng đơn giá bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản và vật nuôi khác


- Đối với vật nuôi là thủy sản và vật nuôi khác mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường. 


- Đối với vật nuôi là thủy sản và vật nuôi khác mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại theo đơn giá quy định. Trường hợp giá bồi thường thay đổi thì bồi thường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khảo sát thực tế về năng suất, sản lượng và giá thực tế tại thời điểm thu hồi đất, trình Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện, thành phố xem xét, đề xuất phương án giá theo thực tế, trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ban hành Quyết định phê duyệt mức bồi thường thiệt hại theo giá thực tế do phải thu hoạch sớm.


- Trường hợp có thể di chuyển được thì được hỗ trợ chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra theo giá thực tế.


- Đơn giá bồi thường đối với vật nuôi là thủy sản và vật nuôi khác đơn vị xây dựng căn cứ qua rà soát giá thực tế trên thị trường và tham khảo theo đơn giá bồi thường tại thời điểm thực tế đối các bảng giá trên các trang Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Công ty chợ Bình Điền, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - Satra và giá đề xuất xuất các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên đây là bản thuyết minh các cơ sở xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại vật nuôi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kính gửi UBND Thành phố xem xét./.

	STT
	Loại vật nuôi
	Quy cách
(thời gian nuôi,…)
	Đơn giá
(đồng)
	Đơn vị
tính
	Ghi chú
	Hiện trạng/Cơ sở 

đề xuất

	A
	Loại vật nuôi thủy sản
	
	
	
	
	

	I
	Thủy sản nước ngọt
	
	
	
	 
	

	1
	Cá vồ đém
	 
	 
	 
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 3 tháng
	120.000
	đồng/kg
	T: thời gian nuôi
	Giá thực tế thị trường

	
	
	3 tháng ≤ T < 6 tháng
	100.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T ≥ 6 tháng
	60.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	2
	Cá tra
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 3 tháng
	100.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	3 tháng ≤ T < 6 tháng
	70.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T ≥ 6 tháng
	42.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	3
	
	
	
	
	 
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 6 tháng
	55.000
	đồng/kg
	 
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T ≥ 6 tháng
	60.000
	đồng/kg
	 
	Giá thực tế thị trường

	4
	Cá lăng
	 
	 
	 
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 3 tháng
	200.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	3 tháng ≤ T < 6 tháng
	140.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T ≥ 6 tháng
	150.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	5
	Cá lóc
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 3 tháng
	100.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	3 tháng ≤ T < 6 tháng
	75.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T ≥ 6 tháng
	60.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	6
	Cá trê vàng
	 
	 
	 
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	 
	T < 2 tháng
	130.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	 
	2 tháng ≤  T < 6 tháng
	65.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	 
	T ≥ 6 tháng
	70.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	7
	Cá trê phi, trê lai
	 
	 
	 
	
	Giá thực tế thị trường

	
	 
	T < 2 tháng
	70.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	 
	2 tháng ≤  T < 6 tháng
	55.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	 
	T ≥ 6 tháng
	60.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	8
	Cá rô phi
	
	
	
	 


	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 3 tháng
	100.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	3 tháng ≤ T < 6 tháng
	80.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T ≥ 6 tháng
	60.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	9
	Cá rô
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 3 tháng
	120.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	3 tháng ≤ T < 6 tháng
	90.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	T ≥ 6 tháng
	70.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	10
	Cá diêu hồng
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 3 tháng
	110.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	3 tháng ≤ T < 6 tháng
	100.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	T ≥ 6 tháng
	80.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	11
	Cá sặc
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	T < 2 tháng
	50.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	2 tháng ≤  T < 6 tháng
	58.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	T ≥ 6 tháng
	67.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	12
	Cá tai tượng
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	T < 2 tháng
	85.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	2 tháng ≤  T < 6 tháng
	100.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	T ≥ 6 tháng
	165.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	13
	Cá thát lát
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	T < 3 tháng
	200.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	3 tháng ≤  T < 6 tháng
	150.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	T ≥ 6 tháng
	110.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	14
	Cá chép
	 
	 
	 
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	T < 2 tháng
	75.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	 
	2 tháng ≤  T < 6 tháng
	45.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	 
	T ≥ 6 tháng
	90.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	15
	Lươn
	 
	 
	 
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 2 tháng
	120.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	T ≥ 2 tháng
	200.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	16
	Cá trắm cỏ
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 3 tháng
	100.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	3 tháng ≤ T < 6 tháng
	60.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T ≥ 6 tháng
	35.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	17
	Cá basa
	 
	 
	 
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 3 tháng
	200.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	3 tháng ≤ T < 6 tháng
	140.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T ≥ 6 tháng
	35.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	18
	Cá hường
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 3 tháng
	180.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	3 tháng ≤ T < 6 tháng
	90.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T ≥ 6 tháng
	55.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	19
	Cá mè
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 3 tháng
	80.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	3 tháng ≤ T < 6 tháng
	50.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T ≥ 6 tháng
	25.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	20
	Cá chạch lấu
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 2 tháng
	350.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	2 tháng ≤  T < 6 tháng
	400.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T ≥ 6 tháng
	500.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	21
	Cá trôi
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 2 tháng
	25.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	2 tháng ≤  T < 6 tháng
	28.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T ≥ 6 tháng
	30.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	II
	Thủy sản lợ, mặn
	
	
	
	
	

	1
	Cá chim vây vàng
	 
	 
	 
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 2 tháng
	150.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	2 tháng ≤  T < 6 tháng
	165.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	T ≥ 6 tháng
	210.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	2
	Cá chẽm (cá vược)
	 
	 
	 
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 3 tháng
	50.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	3 tháng ≤  T < 6 tháng
	70.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	T ≥ 6 tháng
	120.000
	
	
	Giá thực tế thị trường

	3
	Cá dứa, cá tra bần, cá bông lau (nuôi)
	 
	 
	 
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	T < 2 tháng
	72.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	2 tháng ≤  T < 6 tháng
	195.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	T ≥ 6 tháng
	240.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	4
	Cá chốt
	 
	 
	 
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 2 tháng
	75.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T > 2 tháng
	150.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	5
	Cá nâu
	 
	 
	 
	
	Giá thực tế thị trường

	
	 
	T < 3 tháng
	60.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	 
	3 tháng ≤  T < 6 tháng
	90.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	 
	T ≥ 6 tháng
	150.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	6
	Cá bống mú
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 3 tháng
	80.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	3 tháng ≤  T < 6 tháng
	120.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T ≥ 6 tháng
	250.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	7
	Cá thòi lòi
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 2 tháng
	75.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T > 2 tháng
	150.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	8
	Cá bống kèo (Cá kèo)
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 3 tháng
	80.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	3 tháng ≤  T < 6 tháng
	120.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T ≥ 6 tháng
	180.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	9
	Cá bớp
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 3 tháng
	80.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	3 tháng ≤  T < 6 tháng
	120.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T ≥ 6 tháng
	220.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	10
	Cá mao ếch
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 3 tháng
	100.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	3 tháng ≤  T < 6 tháng
	150.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T ≥ 6 tháng
	300.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	B
	Loài vật nuôi khác
	
	
	
	
	

	I
	Cá kiểng (cá cảnh)
	
	
	
	
	

	1
	Ba đuôi
	 
	 
	 
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	T < 2 tháng
	12.000
	đồng/con
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	T ≥ 2 tháng
	30.000
	đồng/con
	
	Giá thực tế thị trường

	2
	Bảy màu
	 
	 
	 
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 2 tháng
	4.000
	đồng/con
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	T ≥ 2 tháng
	6.000
	đồng/con
	
	Giá thực tế thị trường

	3
	Bình tích
	 
	 
	 
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	 
	T < 2 tháng
	600
	đồng/con
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	 
	T ≥ 2 tháng
	1.000
	đồng/con
	
	Giá thực tế thị trường

	4
	Chép Koi, chép Nhật
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	< 20 cm
	70.000
	đồng/con
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	20 - 30 cm
	250.000
	đồng/con
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	≥ 30 cm
	700.000
	đồng/con
	
	Giá thực tế thị trường

	5
	Cá Koi
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	< 20 cm
	300.000
	đồng/con
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	20 - 30 cm
	500.000
	đồng/con
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	≥ 30 cm
	1.200.000
	đồng/con
	
	Giá thực tế thị trường

	6
	Ngân long
	 
	 
	 
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	 
	< 20 cm
	500.000
	đồng/con
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	 
	20 - 40 cm
	1.000.000
	đồng/con
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	≥ 40 cm
	2.000.000
	đồng/con
	
	Giá thực tế thị trường

	7
	Xiêm, lia thia
	 
	 
	 
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 2 tháng
	5.000
	đồng/con
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	T ≥ 2 tháng
	12.000
	đồng/con
	
	Giá thực tế thị trường

	8
	Dĩa
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	< 6 cm
	60.000
	đồng/con
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	6 - 10 cm
	150.000
	đồng/con
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	≥ 10 cm
	250.000
	đồng/con
	
	Giá thực tế thị trường

	9
	Huyết long
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	< 20 cm
	5.000.000
	đồng/con
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	20 - 30 cm
	10.000.000
	đồng/con
	
	Giá thực tế thị trường

	II
	Giáp xác
	
	
	
	
	

	1
	Tôm sú
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 2 tháng
	130.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	2 tháng < T < 3 tháng
	180.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T > 3 tháng
	250.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	2
	Tôm thẻ chân trắng
	 
	 
	 
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 2 tháng
	120.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	2 tháng < T < 3 tháng
	140.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T > 3 tháng
	200.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	3
	Tôm càng xanh
	 
	 
	 
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 3 tháng
	120.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	T ≥ 3 tháng
	150.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	4
	Cua thịt
	 
	 
	 
	
	Giá thực tế thị trường

	
	 
	T < 2 tháng
	100.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	 
	2 tháng ≤  T < 6 tháng
	220.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	 
	T ≥ 6 tháng
	300.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	5
	Cua gạch
	 
	 
	 
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 2 tháng
	100.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	2 tháng ≤  T < 6 tháng
	250.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T ≥ 6 tháng
	350.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	6
	Tôm tích
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 2 tháng
	500.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T > 2 tháng
	800.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	III
	Nhuyễn thể 2 mảnh vỏ, thân mềm
	
	
	
	
	

	1
	Nghêu
	 
	 
	 
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	T < 6 tháng
	30.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	T ≥ 6 tháng
	60.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	2
	Sò huyết
	 
	 
	
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	T < 6 tháng
	180.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	 
	T ≥ 6 tháng
	250.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	3
	Ốc hương
	 
	 
	 
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	T < 4 tháng
	270.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	 
	T ≥ 4 tháng
	350.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	4
	Ốc lát, ốc bưu
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 4 tháng
	60.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T ≥ 4 tháng
	70.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	5
	Ốc len
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 3 tháng
	160.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T ≥ 3 tháng
	220.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	6
	Dộp (vọp)
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 3 tháng
	20.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	3 tháng ≤  T < 6 tháng
	40.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T ≥ 6 tháng
	60.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	7
	Chem chép
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 3 tháng
	70.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T ≥ 3 tháng
	100.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	8
	Hàu
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 3 tháng
	20.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	3 tháng ≤  T < 6 tháng
	30.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T ≥ 6 tháng
	50.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	IV
	Lưỡng cư, bò sát,…
	
	
	
	
	

	1
	Ếch
	 
	 
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 3 tháng
	45.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	T ≥ 3 tháng
	50.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	2
	Cá sấu
	 
	 
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 3 tháng
	360.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	3 tháng ≤  T < 10 tháng
	170.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	10 tháng ≤  T < 20 tháng
	210.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	 
	
	T ≥ 20 tháng
	270.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	3
	Rùa
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 2 tháng
	250.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T ≥ 2 tháng
	300.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	4
	Trăn
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 3 tháng
	250.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	3 tháng ≤  T < 10 tháng
	400.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	10 tháng ≤  T < 20 tháng
	500.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T ≥ 20 tháng
	2.000.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	5
	Ba ba
	
	
	
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T < 2 tháng
	65.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường

	
	
	T ≥ 2 tháng
	55.000
	đồng/kg
	
	Giá thực tế thị trường
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